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ĐỀ 1
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5,0đ)
Các con hãy ghi đáp án đúng vào bảng dưới đây. 
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Đề bài: 
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : C = 12, O = 16, N = 15, Mg = 24, Na = 23, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137, Ca = 40, K = 39, Li = 7, Rb = 85
Câu 1: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?
A. Mg và H2SO4                                                     B. MgO và H2SO4        
C. Mg(NO3)2 và NaOH                                          D. MgCl2 và NaOH
Câu 2: Cho phản ứng sau. Hợp chất (A) đúng là:
A+H2SO4⟶FeSO4+Fe2(SO4)3+H2O
	A. Fe2O3
	B. Fe3O4
	C. FeO
	D. Fe


Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
	A. 9,52.
	B. 10,27.
	C. 8,98.
	D. 7,25.


Câu 4: Cho bột Đồng qua dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Chất khí sinh ra là:
	A. H2
	B. SO3
	C. SO2
	D. CO2


Câu 5: Dung dịch nào sau đây phản ứng với sắt nguyên chất ?
	A. Cu(NO3)2
	B. H2SO4 đặc nguội
	C. MgCl2
	D. FeSO4


Câu 6: Muối ăn có công thức hóa học là
	A. MgCl2
	B. NaCl
	C. Na2SO4
	D. KCl

	Câu 7: Trong thành phần của nước máy có chứa nguyên tố hóa học nào dùng để khử các vi khuẩn gây bệnh
A. Magie            B. Clo                  C. Sắt                 D. Flo


Câu 8: Sắt (III) clorua có công thức hóa học
	A. FeCl2
	B. FeCl3
	C. FeBr2
	D. FeBr3


Câu 9: Muối KHCO3 có tên gọi là
     A. Kali cacbonat                                   B. Kali đi hidro cacbonat         
C. Kali hidrocacbonat                         D. Kali clorua
Câu 10: Khi cho đinh sắt lần lượt vào các dung dịch sau đây thì trong trường hợp nào đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất?
	A. Ngâm trong dung dịch HCl
	B. Ngâm trong dung dịch Al2(SO4)3

	C. Ngâm trong dung dịch NaCl
	D. Ngâm trong dung dịch MgSO4


Câu11 : Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A. Cho Al vào dung dịch HCl                                B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3
C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3        D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4
Câu 12: Cho một thanh sắt (Fe) vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh sắt ra cân thì thanh sắt thay đổi là:
	A. Giảm
	B. Tăng
	C. Không thay đổi
	D. Không xác định được


Câu 13: Oxit nào sau đây là oxit axit
	A. P2O5
	B. MgO
	C. CO
	D. CaO


Câu 14: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành chất kết tủa ?
	A. NaOH và  FeCl2
	B. Na2SO4  và  MgCl2
	C. NaOH và   H2SO4
	D. Na2O và H2SO4


Câu 15: Chất nào sau đây không tác dụng với HCl?
	A. Cu
	B. Al
	C. Mg
	D. Fe


Câu 16: Dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng chất:
	A. AgNO3
	B. HCl
	C. Al
	D. Mg


Câu 17: Công thức hóa học của axit sunfuric
	A. H2SO3
	B. H2S
	C. HCl
	D. H2SO4


Câu 18: Một bạn học sinh nhúng một thanh kẽm lần lượt vào 4 lọ chứa dung dịch muối. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng.
	A. Zn + Al(NO3)3
	B. Zn + FeSO4
	C. Zn + MgSO4
	D. Zn + Na2SO4


Câu 19: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết dd H2SO4, dd BaCl2, dd KCl
	A. dd NaNO3.
	B. dd NaCl.
	C. Quỳ tím.
	D. dd NaOH.


Câu 20: Nhôm có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây:
	A. H2O, CuSO4, H2SO4(đặc,nguội)
	B. HCl,  Ba(OH)2, AgNO3

	C. H2SO4(đặc,nguội) ; CuO,  HCl
	D. O2 , MgCl2, CuSO4


Phần tự luận  ( 5,0 đ)
Câu 1: ( 2,0đ)Viết phương trình theo dãy chuyển hóa sau: 




MgSO4 Mg(OH)2 MgOMgCl2 Mg(NO3)2
Câu 2: ( 3,0đ) Cho 21.6g kim loại R hóa trị III tác dụng với Clo thu được 106.8g
muối clorua
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng
b. Cho biết R là kim loại gì? 
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Các con hãy ghi đáp án đúng vào bảng dưới đây. 
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Đề bài: 
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : C = 12, O = 16, N = 15, Mg = 24, Na = 23, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137, Ca = 40, K = 39, Li = 7, Rb = 85
Câu 1: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối và nước?
A. Mg và H2SO4                    B. Mg(NO3)2 và NaOH                                 
  C.  FeO và HCl                    D. MgCl2 và NaOH

Câu 2: Cho phản ứng sau. Hợp chất (A) đúng là:
A+H2SO4⟶FeSO4+Fe2(SO4)3+H2O
	A. Fe2O3
	B. Fe
	C. FeO
	D. Fe3O4


Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
	A. 9,52.
	B. 10,27.
	C. 8,98.
	D. 7,25.


Câu 4: Cho bột Đồng qua dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Chất khí sinh ra là:
	A. H2
	B. SO2
	C. SO3
	D. CO2


Câu 5: Dung dịch nào sau đây phản ứng với sắt nguyên chất ?
	A. MgCl2
	B. H2SO4 đặc nguội
	C. Cu(NO3)2
	D. FeSO4


Câu 6: Muối ăn có công thức hóa học là
	A. MgCl2
	B. KCl
	C. Na2SO4
	D. NaCl

	Câu 7: Trong thành phần của nước máy có chứa nguyên tố hóa học nào dùng để khử các vi khuẩn gây bệnh
A. Magie            B. Flo                  C. Sắt                 D. clo


Câu 8: Sắt (III) clorua có công thức hóa học
	A. FeCl3
	B. FeCl2
	C. FeBr2
	D. FeBr3


Câu 9: Muối KHCO3 có tên gọi là
     A. Kali cacbonat                                   B. Kali hidro cacbonat         
C. Kali đihidrocacbonat                         D. Kali clorua
Câu 10: Khi cho đinh sắt lần lượt vào các dung dịch sau đây thì trong trường hợp nào đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất?
	A. Ngâm trong dung dịch NaCl
	B. Ngâm trong dung dịch Al2(SO4)3

	C. Ngâm trong dung dịch HCl
	D. Ngâm trong dung dịch MgSO4


Câu11 : Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu nâu đỏ?
A. Cho Al vào dung dịch HCl                                B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3
C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3        D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4
Câu 12: Cho một thanh sắt (Fe) vào dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh sắt ra cân thì thanh sắt thay đổi là:
	A. Tăng
	B. Giảm
	C. Không thay đổi
	D. Không xác định được


Câu 13: Oxit nào sau đây là oxit axit
	A. SO
	B. MgO
	C. CO2
	D. CaO


Câu 14: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành chất kết tủa ?
	A. NaOH và  HCl
	B. Na2SO4  và  MgCl2
	C. NaOH và  FeCl2
	D. Na2O và H2SO4


Câu 15: Chất nào sau đây không tác dụng với HCl?
	A.  Zn
	B. Ag
	C. Mg
	D. Fe


Câu 16: Dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng chất:
	A. Al
	B. HCl
	C. AgNO3
	D. Mg


Câu 17: Công thức hóa học của axit sunfurơ
	A. H2SO3
	B. H2S
	C. HCl
	D. H2SO4


Câu 18: Một bạn học sinh nhúng một thanh kẽm lần lượt vào 4 lọ chứa dung dịch muối. Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng.
	A. Zn + Al(NO3)3
	B. Zn + MgSO4
	C. Zn + FeSO4
	D. Zn + Na2SO4


Câu 19: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết dd H2SO4, dd BaCl2, dd KCl
	A. dd NaNO3.
	B. Quỳ tím
	C.Ba(OH)2.
	D. dd NaOH.


Câu 20: Nhôm có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây:
	A. H2O, CuSO4, H2SO4(đặc,nguội)
	B. HCl,  Ba(OH)2, AgNO3

	C. H2SO4(đặc,nguội) ; CuO,  HCl
	D. O2 , MgCl2, CuSO4


Phần tự luận  ( 5,0 đ)
Câu 1: ( 2,0đ)Viết phương trình theo dãy chuyển hóa sau: 




MgSO4 Mg(OH)2 MgOMgCl2 Mg(NO3)2
Câu 2: ( 3,0đ) Cho 10,8g kim loại R hóa trị III tác dụng với Clo  dư thu được 53,4g
muối clorua
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng
b. Cho biết R là kim loại gì? 
                                      BÀI LÀM
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